TÌM HIỂU VỀ TỶ GIÁ VÀ NIÊM YẾT TỶ GIÁ

                                                                                         TS. ĐOÀN TRANH

Khoa QTKD Đại học Duy Tân

1. Đặt vấn đề
Tỷ giá là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua đồng tiền khác. Trong hoạt động đa quốc gia, công ty thường gặp phải những rủi ro do sự biến động tỷ giá gây ra. Làm thế nào để giảm thiểu tác động của những loại rủi ro này, đó là mục tiêu của quản trị rủi ro tỷ giá. Có nhiều cách quản lý rủi ro tỷ giá chẳng hạn như sử dụng các hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi hoặc kết hợp các giao dịch mua, bán, vay, và cho vay ngoại tệ trên thị trường tiền tệ để tránh rủi ro tỷ giá. Bài viết này chúng ta tập trung tìm hiểu về niêm yết tỷ giá; các nội dung khác chúng ta sẽ bàn trong các bài viêt tiếp theo.
2. Các cách niêm yết tỷ giá
a) Đồng tiền yết giá và đồng tiền định giá
Trong mua bán ngoại tệ khi nói đến tỷ giá bao giờ cũng liên quan đến hai đồng tiền: một đồng tiền được gọi là đồng tiền yết giá (Commodity Currency) trong khi đồng tiền kia gọi là đồng tiền định giá (Terms Currency). Ví dụ trong tỷ giá giữa USD và VND, ký hiệu USD/VND = 20.820, USD là đồng tiền yết giá trong khi VND là đồng tiền định giá hoặc trong tỷ giá GBP/USD = 1.5431, GBP là đồng tiền yết giá còn USD là đồng tiền định giá.

b) Phân loại tỷ giá

  Căn cứ vào kinh doanh ngoại hối, có các loại tỷ giá sau:

- Tỷ giá mua vào (Bid Rate): Là tỷ giá mà tại đó ngân hàng yết giá sẵn sàng mua đồng tiền yết giá.

- Tỷ giá bán ra (Ask or Offer Rate): Là tỷ giá mà tại đó ngân hàng yết giá sẵn sàng bán ra đồng tiền yết giá.

- Tỷ giá giao ngay (Spot Rate): Là tỷ giá được hình thành theo quan hệ cung cầu trực tiếp trên Thị trường ngoại hối (Forex
) và luôn có sẵn, được thỏa thuận ngày hôm nay, và việc thanh toán xảy ra sau hai ngày làm việc tiếp theo.

- Tỷ giá phái sinh (Derivative Rate): Gồm các tỷ giá áp dụng trong các hợp đồng kỳ hạn (Forward), hoán đổi (Swap), tương lai (Future) và quyền chọn (Option). Tỷ giá phái sinh không được hình thành theo quan hệ cung cầu trực tiếp trên Forex, mà kết quả của nó dựa vào kỹ thuật tính toán dựa vào các thông số có sẵn trên thị trường. Tỷ giá phái sinh là tỷ giá có thời hạn, được thỏa thuận ngày hôm nay, nhưng việc thanh toán xảy ra sau đó từ ba ngày làm việc trở lên.

- Tỷ giá mở cửa (Opening Rate): Là tỷ giá áp dụng cho hợp đồng giao dịch đầu tiên trong ngày.

- Tỷ giá đóng cửa (Closing Rate): Là tỷ giá áp dụng cho hợp đồng cuối cùng được giao dịch trong ngày. Thông thường ngân hàng chỉ công bố tỷ giá mở cửa và tỷ giá đóng cửa, mà không công bố tất cả các tỷ giá của các hợp đồng được ký kết trong ngày.

- Tỷ giá chéo (Crossed Rate): Là tỷ giá giữa hai đồng tiền được suy ra từ đồng tiền thức ba (còn gọi là đồng tiền trung gian).

- Tỷ giá chuyển khoản (Transfer Rate): Áp dụng cho các giao dịch mua bán ngoại tệ thông qua các tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.

- Tỷ giá tiền mặt (Bank Note Rate): Áp dụng cho các ngoại tệ là tiền kim loại, tiền giấy, séc du lịch và thẻ tín dụng. Thông thường, tỷ giá mua tiền mặt thấp hơn và tỷ giá bán tiền mặt cao hơn so với tỷ giá chuyển khoản.

c) Yết giá trực tiếp và yết giá gián tiếp
Yết giá trực tiếp (direct quotation) là kiểu yết giá trong đó ngoại tệ đóng vai trò đồng tiền yết giá còn nội tệ đóng vai trò đồng tiền định giá. Yết giá gián tiếp (indirect quotation) là kiểu yết giá trong đó nội tệ đóng vai trò đồng tiền yết giá còn ngoại tệ đóng vai trò đồng tiền định giá.

Tất cả các quốc giá trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam, đều áp dụng phương pháp yết giá trực tiếp, ví dụ, yết giá 1 USD = 20.820 VND ở Việt Nam. Trừ các trường hợp sau:

· Các nước Anh, New Zealand, Úc và các nước đồng tiền chung Euro dùng phương pháp yết giá gián tiếp. Ví dụ, yết giá 1GPB = 1.5431USD ở London.

· Riêng nước Mỹ áp dụng cả phương pháp yết giá trực tiếp và gián tiếp; trong đó:

+ Yết giá trực tiếp với ngoại tệ GBP, AUD, NZD, EUR và SDR. Ví dụ, yết giá 1 EUR = 1,2006 USD ở New York.

+  Yết giá gián tiếp với tất cả các ngoại tệ còn lại. Ví dụ, yết giá 1 USD = 80,541 JPY ở New York.

Bảng 1: Tỷ giá ngoại tệ so với VND ngày 22/07/2012

	 
	Mua
	Bán

	 
	Tiền Mặt
	Chuyển Khoản
	Tiền Mặt
	Chuyển Khoản

	Ðô la Mỹ  (USD)
	20.820
	20.820
	20.870
	20.870

	Bảng Anh  (GBP)
	32.204
	32.529
	32.935
	32.935

	Ðồng Euro  (EUR)
	25.057
	25.310
	25.780
	25.780

	Yên Nhật  (JPY)
	259,12
	261,71
	267,64
	267,64

	Ðô la Úc  (AUD)
	21.243
	21.458
	21.944
	21.944

	Ðô la Singapore  (SGD)
	16.273
	16.435
	16.715
	16.715

	Ðô la Hồng Kông  (HKD)
	2.637
	2.663
	2.713
	2.713

	Ðô la Ðài Loan  (TWD)
	677
	677
	716
	716

	Ðô la Canada  (CAD)
	20.334
	20.538
	20.794
	20.794

	Franc Thụy Sĩ  (CHF)
	20.836
	21.044
	21.402
	21.402

	Ðô la New Zealand  (NZD)
	16.617
	16.617
	16.825
	16.825

	Bat Thái Lan (THB)
	590
	637
	678
	678


d) Tỷ giá mua và tỷ giá bán
Tỷ giá mua là tỷ giá mà tại đó ngân hàng yết giá sẵn sàng mua đồng tiền yết giá. Tỷ giá bán là tỷ giá mà tại đó ngân hàng yết giá sẵn sàng bán đồng tiền yết giá. Trong giao dịch mua bán ngoại tệ, ngân hàng luôn phân biệt giữa khách hàng mua và khách hàng bán ngoại tệ. Nếu khách hàng bán thì ngân hàng sẽ mua và tỷ giá mua sẽ được áp dụng. Nếu khách hàng mua thì ngân hàng sẽ bán và tỷ giá bán sẽ được áp dụng. 

Giữa tỷ giá bán và tỷ giá mua có chênh lệch (spread). Chênh lệch tỷ giá có thể biễu diễn bằng số tuyệt đối (Tỷ giá bán – Tỷ giá mua); hoặc biễu diễn bằng số tương đối [(Tỷ giá bán – Tỷ giá mua)/Tỷ giá mua x 100]. Spread không phải là tỷ lệ cố định cho tất cả các giao dịch và cho tất cả các đồng tiền, mà phụ thuộc vào:

· Số lượng giao dịch càng lớn thì spread càng nhỏ.

· Các đồng tiền có giá trị ổn định thì được giao dịch với spread nhỏ hơn so với đồng tiền không ổn định.

· Những đồng tiền được giao dịch nhiều thì spread của chúng sẽ nhỏ hơn.

· Phụ thuộc vào phương tiện giao dịch là tiền mặt, chuyển khoản, hối phiếu, séc, kỳ phiếu, hay thẻ tín dụng,...

Có nhiều cách viết tỷ giá mua và tỷ giá bán. Đối với yết tỷ giá trực tiếp:

· Cách viết đầy đủ: USD/VND = 20.820 – 20.870.

Hay 

                  VND = 20.820 – 20.870.

· Cách viết gọn hơn: USD/VND = 20.820 – 70.

Hay 

                   VND = 20.820 – 70.

· Cách viết chuyên nghiệp: USD/VND = 20 – 70.

Hay 

                  VND = 20 – 70.

Đối với yết tỷ giá trực tiếp, tỷ giá bán luôn lớn hơn tỷ giá mua như được minh họa ở trên. Nhưng trong yết tỷ giá gián tiếp, tỷ giá bán luôn nhỏ hơn tỷ giá mua (xem bảng 2).

Bảng 2: Tỷ giá ngoại tệ so với USD ngày 20/07/2012 

	 
	                        Mua
	             Bán

	 
	Tiền mặt
	Chuyển Khoản
	         Tiền mặt 

	AUD/USD
	1,0179
	1,0282
	1,0540

	NZD/USD
	-
	0,7962
	0,8081

	USD/CAD
	1,0263
	1,0162
	1,0013

	EUR/USD
	1,2006
	1,2127
	1,2382

	GBP/USD
	1,5431
	1,5587
	1,5819

	USD/HKD
	7,9150
	7,8367
	7,6754

	USD/JPY
	80,541
	79,744
	77,791

	USD/SGD
	1,2825
	1,2698
	1,2456

	USD/CHF
	1,0017
	0,9917
	0,9728

	USD/SEK
	-
	7,0575
	6,8161

	USD/TWD
	-
	30,834
	29,090

	USD/CNY
	-
	6,4521
	6,2941

	USD/THB
	35,370
	32,750
	30,694


Lưu ý: Tỷ giá USD so với AUD, NZD, EUR và GBP là tỷ giá trực tiếp (1 đơn vị tiền tệ = số đơn vị USD tương đương). Trong khi đó, tỷ giá USD so với các ngoại tệ khác là tỷ giá gián tiếp (1 đơn vị USD = số đơn vị của các loại tiền tệ khác tương đương)
. 
(Nguồn: http://www.hsbc.com.vn/1/2/miscellaneous/exchange_rate)
e) Tỷ giá chéo
Tỷ giá chéo là tỷ giữa các ngoại tệ khác không phải USD so với VND được xác định thông qua USD. Cách xác định tỷ giá chéo như sau:

· Tỷ giá chéo giữa 2 đồng tiền yết giá trực tiếp bằng tỷ giá USD so với đồng tiền định giá chia cho tỷ giá USD so với đồng tiền yết giá. Ví dụ: JPY/VND = (USD/VND)/(USD/JPY) = 20.820/80,541 = 258,50

· Tỷ giá chéo giữa 2 đồng tiền yết giá gián tiếp bằng tỷ giá đồng tiền yết giá so với USD chia cho tỷ giá đồng tiền định giá so với USD. Ví dụ: GBP/AUD = (GBP/USD)/(AUD/USD) = 1,5431/1,0179 = 1,5160

· Tỷ giá chéo giữa một đồng tiền yết giá gián tiếp với một đồng tiền yết giá trực tiếp bằng tỷ giá đồng tiền yết giá so với USD nhân tỷ giá USD so với đồng tiền định giá. Ví dụ: GBP/VND = (GBP/USD) x (USD/VND) = 1,5431 x 20.820 = 32.127.

Bảng 3: Tỷ giá chéo các loại ngoại tệ chủ yếu ngày 20/07/2012

	 
	Dollar
	Euro
	Pound
	SFranc
	Peso
	Yen
	CdnDlr

	Canada
	1.0127
	1.2313
	1.5820
	1.0251
	0.0758
	0.0129
	...

	Japan
	78.4774
	95.4118
	122.5927
	79.4380
	5.8728
	...
	77.4916

	Mexico
	13.3628
	16.2464
	20.8746
	13.5264
	...
	0.1703
	13.1950

	Switzerland
	0.9879
	1.2011
	1.5433
	...
	0.0739
	0.0126
	0.9755

	U.K.
	0.6401
	0.7783
	...
	0.6480
	0.0479
	0.0082
	0.6321

	Euro
	0.8225
	...
	1.2849
	0.8326
	0.0616
	0.0105
	0.8122

	U.S.
	...
	1.2158
	1.5621
	1.0122
	0.0748
	0.0127
	0.9874


3. Kết luận
Tỷ giá giữa các đồng tiền thay đổi theo thời gian như trên, chính là phản ánh: 1) cung và cầu của mỗi đồng tiền trên thị trường; 2) điều kiện kinh tế, chính trị của quốc gia sẽ ảnh hưỡng đến đồng tiền của nó; như lạm phát cao sẽ dẫn đến sự mất giá của đồng tiền so với đồng tiền của quốc gia khác; 3) chính sách của chính phủ thúc đẩy xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu, như áp dụng thuế quan, hạn ngạch, hạn chế giao dịch ngoại tệ sẽ làm hạn chế lượng cung của đồng tiền quốc gia trên thị trường ngoại hối; 4) chính sách đối với việc hạn chế chuyển tiền ra nước ngoài làm tăng thêm rủi ro đối với các nhà đầu  tư nước ngoài và giảm sự lưu chuyển tiền tệ giữa các quốc gia.
Mong rằng những kiến thức từ bài viết này giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cách vận hành của tỷ giá. Đây là cơ sở để chúng ta nghiên cứu tiếp những nội dung liên quan đến quản lý ngoại tệ. 

� Tham khảo trên �HYPERLINK "http://vn.fxservice.com/"�http://vn.fxservice.com/�


� Tỷ giá gián tiếp USD/JPY = 80,541, nếu chuyển sang tỷ giá trực tiếp (nghịch đảo) JPY/USD = 1/( tiếp USD/JPY) = 0,012416 (Số chữ số thập phân = số chữ số nguyên + 3)





� Nguồn: �HYPERLINK "http://www.hsbc.com.vn/1/2/miscellaneous/exchange_rate"�http://www.hsbc.com.vn/1/2/miscellaneous/exchange_rate�





� Nguồn: �HYPERLINK "http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3023-keyrates.html?mod=topnav_2_3021"�http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3023-keyrates.html?mod=topnav_2_3021�








